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Hộ ông Lê Đức 

Minh; bà Lê Thị 

Hồng Phúc

ấp Bảo Bình 1, 

xã Cẩm Mỹ, 

thành phố 

Đồng Nai
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BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: Xuân Hòa, 

Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (Đợt 9)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày 25  tháng  9  năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ)

Nông nghiệp Phi nông nghiệp

Diện tích đất bồi thường (m2)

Giá trị bồi thường, 

hỗ trợ về đất

Giá trị bồi thường, 

hỗ trợ nhà ở, vật 

kiến trúc, di dời 

mồ mã
 Đất CLN  Đất HNK 

Đất Cơ sở 

SXKD
 Tổng Tổng đất ở

4.2. Chi phí cho UBND xã Cẩm Mỹ: 4 x 15%

Tổng cộng (3+4):

4.1. Chi phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc: 4 x 85%

Tổng cộng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ

ST

T
Họ và tên Địa chỉ

 Diện tích 

đất thu hồi 

(m2)

4. Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường: 1 x 3,5%

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ, thưởng di dời: 1+2

Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

cây trồng 

Giá trị về các chính 

sách hỗ trợ

Cộng (I+II):

1. Tiền bồi thường, hỗ trợ

2. Thưởng di dời

Thưởng di dời
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